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BÁO CÁO 

Sơ kết học kỳ I - năm học: 2022 – 2023 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Tình hình đội ngũ 

- Tổng số CB-GV-NV: 93 người. 

+ Ban Giám hiệu: 03 

+ Giáo viên: 58, trong đó: (GVCN: 43; GVBM: 11; GV Biệt phái 01, GV dự khuyết 

02; Giáo viên TPT: 01) 

+ Nhân viên: 32: (VP: 4; BV: 4; PV: 24). 

- Tổng số đảng viên: 26 

- Tổng số đoàn viên: 30. 

- Độ tuổi trung bình của CB-GV-NV: 

+ Dưới 30 tuổi: 16 người 

+ Từ 30→40 tuổi: 41 người. 

+ Từ 41→50 tuổi: 26 người. 

+ Trên 50 tuổi: 11 người. 

* Trình độ chuyên môn: 

- Đại học: 53; Cao đẳng: 08; Trung cấp: 06. 

* Trình độ QLGD: Thạc sĩ: 03; Cử nhân: 01. 

* Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân: 0; Trung cấp: 13; Sơ cấp 3. 

* Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân: 05; Cao đẳng: 01; Anh A: 01; Anh B: 14; Theo 

TCVN: Anh B1: 15; Anh B2: 03; Theo chuẩn FCE: Anh A2: 07; Anh B1:03; Anh B2: 01. 

* Trình độ Tin học: Đại học: 01; Tin học A: 32, Tin học B: 27. 

* Đang bồi dưỡng trên chuẩn: (đang học) Thạc sĩ QLGD: 03; Đại học (cử nhân 

tiểu học): 03; Đại học Thông tin thư viện: 01. 

2. Tình hình học sinh: 

Khối 
Số 
lớp 

Số học 
sinh 

Học 2 buổi/ngày Học 1 buổi/ngày 

Số lớp Số học sinh Số lớp Số học sinh 

Một 8 373 8 373 / / 

Hai 11 521 11 521 / / 
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Ba 12 592 12 592 / / 

Bốn 7 338 7 338 / / 

Năm 5 242 5 242 / / 

TC 43 2066 43 2066 / / 

3. Tình hình cơ sở vật chất  

- Tổng số phòng học: 43, trong đó: 

+ Phòng học đúng quy cách (6 x 8) m: 48 m2. 

+ Phòng học không đúng quy cách: 00 phòng. 

- Tổng số phòng chức năng (Thư viện, Thiết bị, Tin học,…): 09 phòng. 

Trong đó: 

+ Phòng Tin học: 2 phòng – 70m2/ 1 Phòng- Số lượng máy: 50 máy/ 1 phòng. 

+ Phòng Thư viện: 1 phòng - 120 m2. 

+ Phòng Thiết bị: 1 phòng - 56 m2. 

+ Phòng Truyền thống: 1 phòng - 24 m2  

+ Phòng hoạt động Đoàn đội: 1 phòng - 24 m2. 

+ Phòng Y tế: 1 phòng - 24 m2. 

+ Phòng Giáo vụ : 1 phòng - 24m2. 

+ Hội trường: 1 phòng – 24m2. 

II. BÁO CÁO CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022- 2023 

1. Công tác chính trị tư tưởng 

- Nhà trường đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức trong đội 

ngũ CB-GV-CNV và học sinh. 

- Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng thích 

ứng cuộc sống cho học sinh. Củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh 

thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo 

đức, tự học và sáng tạo” và xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 

- Giáo dục học sinh theo chủ điểm năm học của Hội đồng Đội thành phố “Thiếu nhi 

thành phố Hồ Chí Minh làm nghìn việc tốt, tiến bước lên đoàn”.  Thực hiện tốt các hoạt 

động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các em, giúp các em 

trở thành con ngoan trò giỏi biết vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. 

Tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với hướng 

phấn đấu cụ thể, cuối năm có tự nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện. 

2. Công tác chuyên môn 
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- Nhà trường đã thực hiện kế hoạch dạy học đúng phân phối chương trình, đổi mới 

phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tiếp tục chỉ đạo việc 

quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực 

học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tích 

hợp các nội dung giáo dục vào các môn học và hoạt động giáo dục. Bảo đảm các điều kiện 

và triển khai dạy học ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết 

định của UBND Thành phố. Dạy Tin học theo chuẩn Quốc tế. 

- Nhà trường không ngừng đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, giải quyết các vướng 

mắc trong quá trình giảng dạy của giáo viên đối với các môn học qua việc  đổi mới phương 

pháp và sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương 

pháp dạy học tích cực đã được PGD triển khai nhằm nâng cao chất lượng dạy học của giáo 

viên, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. 

- Nhà trường tổ chức tốt các chuyên đề chuyên môn giúp GV đổi mới phương pháp 

dạy học theo hướng hiện đại, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, sử dụng phối 

hợp bảng tương tác và  phương pháp Bàn tay nặn bột. Qua việc thực hiện các chuyên đề, 

giáo viên đã cập nhật những kiến thức về chuyên môn. 

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ giữa HKI, cuối 

HKI, theo đúng quy định của Phòng GD&ĐT quận. 

- Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra công tác coi kiểm tra của giáo viên, kịp thời 

chấn chỉnh giáo viên khi có những biểu hiện chưa nghiêm túc. 

 - Ban giám hiệu tổ chức cho giáo viên học đáp án chấm thi đúng biểu điểm, kiểm tra 

chéo về bài thi, bảng tổng hợp chất lượng giáo dục. 

- Ban giám hiệu đã chấm kiểm tra 20% số bài của các khối lớp. 

- Giáo viên đánh giá kết quả rèn luyện học tập của học sinh đúng Thông tư 

27/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành quy định đánh giá học 

sinh tiểu học và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 9 năm 2016  về quy định 

đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học. 

- Không có hiện tượng giáo viên vi phạm nhân cách học sinh phải đưa ra Hội đồng 

kỷ luật. 

- Nhà trường báo cáo kết quả trung thực về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Đối với những trường hợp học sinh chậm tiến bộ Ban Giám hiệu nhà trường đã kịp 

thời triển khai kế hoạch phụ đạo, hướng dẫn giáo viên các tổ khối thực hiện phụ đạo đảm bảo 

các kiến thức cơ bản của từng bộ môn theo yêu cầu của từng tổ khối chuyên môn. Một số học 

sinh đã có những tiến bộ rõ rệt thể hiện ở kết quả KTĐK cuối HKI năm học 2022 - 2023. 

Nhà trường nghiêm túc thực hiện và không tổ chức bất kỳ một lớp học thêm nào trong 

nhà trường, Toàn bộ giáo viên nhà trường ký cam kết không dạy thêm, học thêm và cũng chưa 

có một phản ánh nào của PHHS về việc giáo viên tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài trường. 

Nhà trường chủ động tạo điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến 

trường. Làm tốt công tác Nụ cười hồng  nhằm giúp đỡ học sinh khó khăn đến trường như 

tặng quần áo, sách vở, học bổng... Làm tốt công tác tư vấn với cha mẹ học sinh, lập hồ sơ 

cá nhân cho trẻ khuyết tật học hoà nhập. Tăng cường thăm lớp dự giờ đối với lớp có học 



4 

 

 

 

sinh học hòa nhập để có hướng dẫn, hỗ trợ, điều chỉnh kịp thời đối với giáo viên dạy hòa 

nhập , nâng cao chất lượng giáo dục trẻ hoà nhập.  

Nhà trường thông tin kịp thời với gia đình và hội đồng giáo dục địa phương đối với 

những học sinh có nguy cơ bỏ học. Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện Cha mẹ học sinh, 

tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất và tinh thần để kịp thời động viên các em học tập cũng như 

trong công tác vận động học sinh nghỉ bỏ học ra lớp.Tạo mọi  điều kiện cho trẻ có hoàn 

cảnh khó khăn, cũng như trẻ học hoà nhập đến trường. 

3. Kết quả giáo dục trong học kỳ I 

3.1. Đánh giá định kì về năng lực, phẩm chất 

Khối 4, 5 

Năng lực 
Tự phục vụ, tự quản Hợp tác Tự học và giải quyết vấn đề 

Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG 

4 335 3 0 327 11 0 313 25 0 

5 236 5 0 241 0 0 231 10 0 

Cộng 571 8 0 568 11 0 544 35 0 

 

Phẩm 

chất 

Chăm học, chăm làm Tự tin, trách nhiệm Trung thực, kĩ luật Đoàn kết, yêu thương 

Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG 

4 304 34 0 318 20 0 338 0 0 338 0 0 

5 232 9 0 230 11 0 240 1 0 241 0 0 

Cộng 536 43 0 548 31 0 578 1 0 579 0 0 

Khối 1, 2, 3 

Khối 

lớp 

Tổng 

số 

HS 

Phẩm chất (Dành cho lớp 1, 2, 3)  

Yêu nước Nhân ái Chăm chỉ  Trung thực  Trách nhiệm  

Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG 

1 373 370 3 0 364 9 0 358 15 0 368 5 0 368 5 0 

2 519 519 0 0 519 0 0 471 48 0 518 1 0 488 30 1 

3 593 593 0 0 588 5 0 546 47 0 587 6 0 585 8 0 

T 1485 1482 3 0 1471 14 0 1375 110 0 1473 12 0 1441 43 1 

 

Kh

ối 

lớp 

Tổn

g số 

HS 

Năng lực (Dành cho lớp 1, 2, 3)  

Tự phục vụ, tự 

quản  

Giao tiếp và 

Hợp tác  

Tự học và giải 

quyết vấn đề, 

sáng tạo 

Ngôn ngữ Tính Toán Khoa học  Thẩm mỹ  Thể chất  

T Đ CCG T Đ 
CC

G 
T Đ 

CC

G 
T Đ 

CC

G 
T Đ 

CC

G 
T Đ CCG T Đ 

CC

G 
T Đ 

CC

G 

1 373 356 17  361 12 0 353 20 0 358 15 0 354 19 0 364 9 0 367 6 0 354 19 0 

2 519 479 40 0 503 16 0 480 39 0 480 39 0 462 54 3 514 5 0 514 5 0 516 3 0 

3 593 523 67 3 561 32 0 517 73 3 558 34 1 497 93 3 570 23 0 580 13 0 577 16 0 

T 1485 1358 124 3 1425 60 0 1350 132 3 
139

6 
88 1 1313 166 6 1448 37 0 1461 24 0 1447 38 0 
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3.2. Mức đánh giá về học tập 

Lớp 1 Tổng số HS 
Tổng số 

Trên 5 
% Tổng số dưới 5 % 

Tiếng Việt 373 371 99.5 2 0.5   

Toán 373 373 100 0 0   

Lớp 2 Tổng số HS 
Tổng số 

Trên 5 
% Tổng số dưới 5 % 

Tiếng Việt 519 514 98.9 5 0.1   

Toán 519 518 99.8 1 0.2   

Lớp 3 Tổng số HS 
Tổng số 

Trên 5 209 98,58 
% 

Tiếng Việt 593 
586 99,15 7 1,1   

Toán 593 
589 99,6 4 0,7   

Lớp 4 Tổng số HS 
Tổng số 

Trên 5 
% Tổng số dưới 5 % 

Tiếng Việt 338 
338 100% 0 0   

Toán 338 
338 100% 0 0   

Khoa học  338 
338 100% 0 0   

Lịch sử-Địa lý 338 
338 100% 0 0   

Lớp 5 Tổng số HS 
Tổng số 

Trên 5 
% Tổng số dưới 5 % 

Tiếng Việt 241 241 100   

Toán 241 241 100   

Khoa học  241 241 100   

Lịch sử-Địa lý 241 241 100   

4. Thành tích, phong trào trong học kỳ I 

4.1. Giáo viên 

* Cấp Thành phố:  

- Cô Hồ Thị Hồng Hà nhận Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam “Đã có thành 

tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phối hợp, thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm y 

tế học sinh, sinh viên năm 2020-2021 và năm học 2021 – 2022. 

- Cô Huỳnh Thị Phương Hằng đạt Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Thành phố. 

- Cô Nguyễn Thị Lệ Huyền nhận giấy khen của bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí 

Minh “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phối hợp, thực hiện tốt chính 

sách Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2021-2022. 
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- Bằng khen Chi đoàn Hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên 

khu vực trường học trực thuộc Quận-Huyện Đoàn năm học 2021-2022 cấp Thành phố. 

* Cấp quận 

- 13 giáo viên đạt “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2022 

- Cô Nguyễn Thị Yến- Đạt danh hiệu Nữ cán bộ công đoàn xuất sắc. 

- Thầy Hồ Thanh Xuân được Tuyên dương Gương sáng Đảng viên năm 2022. 

- Cô Nguyễn Thị Yến – Đạt danh hiệu Lao động giỏi, lao động sáng tạo và tích cực 

tham gia hoạt động công đoàn. 

- Cô Lê Thị Hồng, cô Thái Ngọc Phương Thanh, Cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn được 

biểu dương “Hoa việc thiện” 

- Công đoàn có thành tích xuất sắc trong chương trình “ Một triệu sáng kiến” 

- Công đoàn có thành tích xuất sắc Lao động giỏi, lao động sáng tạo và hoạt động 

công đoàn. 

- Đạt gải phong trào Hội thi: Xuân yêu thương lần thứ 5 năm 2022. 

- Thư viện nhận giấy chứng nhận của SGD&ĐT: Đạt danh hiệu Thư viện trường Xuất 

sắc năm học 2021 – 2022 

* Cấp trường 

- 23 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. 

- 08 giải Nhất; 03 giải Nhì; 05 giải III; 03 giải Khuyến khích Hội thi “Nét chữ Người Thầy” 

4.2. Học sinh 

* Cấp quận 

- Tham gia giải thể dục thể thao học sinh năm học 2022-2023 với thành tích như sau: 

MÔN 
THÀNH TÍCH 

Huy chương vàng Huy chương bạc Huy chương đồng 

Bi sắt (Petanque)  02  

Cầu Lông  05 03 

Cờ tướng  01 01 

Karate 18 05 02 

Tổng cộng 18 13 6 

* Cấp trường: 

 - 01 giải nhất -Khối 5; 01 giải Nhì – Khối 3; 01 giải Ba - Khối 4 hội thi Nhạc kịch 

Tiếng Anh với chủ đề “ Lịch sử Việt Nam”. 

- 14 học sinh đạt cờ tướng; 16 học sinh đạt cờ vua; 16 học sinh đạt cầu lông; 04 học 

sinh đạt đá cầu hội thi giải thể thao học sinh cấp trường 

- 05 giải Nhất; 04 giải Nhì; 01 giải Ba; 15 giải Khuyến khích hội thi “Em viết đúng, 

viết đẹp” cấp trường. 
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- Tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi vận động, tham gia văn nghệ chào mừng 

ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. 

5. Công tác xã hội, từ thiện: 

-Tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo và quỹ biển đảo quê hương” với số tiền 

là 16.650.000 đồng 

- Đóng góp quỹ ủng hộ giáo viên vùng sâu, vùng xa tổng số tiền là 3.000.000 đồng. 

 -Tham gia đóng góp quỹ: Tết yêu thương- tấm vé nghĩa tình lên LĐLĐ quận: 

2.000.000 đồng. 

- Tham gia quyên góp sách, truyện Bác Hồ xây dựng không gia văn hóa Hồ Chí Minh 

với tổng số sách 622 bản. (sách mới), 

- Tham gia quyên góp sách truyện thiếu nhi tổng số đầu sách 1250 bản (sách mới). 

- Tặng quà cho học sinh nghèo khó khăn nhân dịp ngày khai trường 37 bộ đồng phục, 

tổng số tiền là 18.774.000 đồng. 

- Tặng quà “Nụ cười hồng” giúp học sinh nghèo vui Tết tổng số tiền là 19.800.000đ. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KÌ II 

- Tiếp tục hoàn thành kế hoạch năm học 2022 – 2023. 

- GV tự nâng cao trình độ của mình bằng nhiều hình thức để nội dung bài giảng phong 

phú hơn. 

- Quan tâm nhiều đến công tác chủ nhiệm. Tránh mọi hình thức vi phạm nhân cách 

HS. 

- Mỗi GVCN có kế hoạch về việc phụ đạo HS cần rèn thêm, bồi dưỡng HS năng khiếu 

từng bước giảm dần số HS cần rèn thêm. 

- Ngoài việc sử dụng 100% các ĐDDH có sẵn, GV cùng HS tự làm sưu tầm thêm 

nhiều hình ảnh, mẫu vật để phục vụ cho bài giảng. 

- Thực hiện hiệu quả hoạt động giáo dục quyền trẻ em, môi trường học thân thiện 

bằng những hình thức sáng tạo góp phần tạo hứng thú cho trẻ ham thích đến trường và 

thích học. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa để cho các em sinh hoạt, vui chơi và diễn đạt 

suy nghĩ, ước muốn của mình về gia đình, thầy cô, bạn bè,… thông qua những nội dung 

đã học về Quyền trẻ em. 

- Tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, hội thi truyền thống và các hoạt động 

khác cho thầy và trò như: Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50, Ngày lễ “Hoàn thành Chương 

trình Tiểu học”, “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”, “Ý tưởng Trẻ Thơ”, “Chiếc ô tô mơ ước”, 

“Nét vẽ xanh”, giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng, … nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc nâng 

cao chất lượng dạy và học. 

- Thực hiện tốt những chương trình học tập  ngoại khóa góp phần giáo dục đạo đức, 

phát triển năng lực giúp học sinh mạnh dạn và phát huy tính tích cực. 

- Tăng cường nâng cao đạo đức nhà giáo, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh 

noi theo. Kiên quyết xử lý những hiện tượng tiêu cực, gian dối, đối phó, chống bệnh thành 

tích trong mọi hoạt động của nhà trường.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động do 

Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục và của Ngành, trường phát động. 
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- Tổ chức tốt hoạt động dạy và học, tiếp tục duy trì bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo 

học sinh yếu. Đẩy mạnh việc sinh hoạt tổ khối chuyên môn đảm bảo có chất lượng. 

- Tiếp tục vận động CB-GV-CNV và các em học sinh, các bậc cha mẹ học sinh tham 

gia tốt các hoạt động phong trào xã hội từ thiện. Sống có trách nhiệm với bản thân, gia 

đình, nhà trường và xã hội. 

- Ban Giám hiệu tăng cường công tác kiểm tra, giúp CB-GV-CNV phát huy các mặt 

ưu điểm, khắc phục các mặt tồn tại trong khi thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt hiệu quả cao 

trong công tác. 

- Phấn đấu xây dựng Trường TH Lê Quý Đôn đạt trường tiên tiến, hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ năm học, xứng đáng với sự tin yêu của các cấp lãnh đạo, của nhân dân địa 

phương và các bậc cha mẹ học sinh./. 

Nơi nhận: 

- Phòng Giáo dục & Đào tạo Gò Vấp; 

- Lưu: VT, BGH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Hồng Hà 

 


